
* Học sinh có mặt tại trường lúc 7g30.

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
HỌC 

LỰC

HẠNH 

KIỂM
TBM AV KÝ TÊN

1 Dương Chí Kiệt 6/4 Giỏi Tốt 9

2 Nguyễn Lê Minh Quang 6/5 Giỏi Tốt 8.9

3 Lê Mai Phương 6/4 Giỏi Tốt 8.9

4 Nguyễn Thị Minh Châu 7/4 Giỏi Tốt 9.7

5 Nguyễn Minh Toàn 7/5 Giỏi Tốt 9.4

6 Nguyễn Ngọc Minh Khanh 7/5 Giỏi Tốt 9.2

7 Nguyễn Hữu Minh Khang 7/5 Giỏi Tốt 9.3

8 Nguyễn Việt Anh 7/5 Giỏi Tốt 9.4

9 Lương Vĩnh Huy 7/7 Giỏi Tốt 9.8

10 Nghiêm Phương Anh 7/5 Giỏi Tốt 8.1

11 Nguyễn Vương Song My 8/4 Giỏi Tốt 8.9

12 Nguyễn Quốc An 8/4 Giỏi Tốt 8.3

13 Hồ Minh Quân 8/4 Giỏi Tốt 9.5

14 Đào Quốc Nguyên 8/5 Giỏi Tốt 9.3

15 Trần Quang Minh 8/6 Giỏi Tốt 8.7

16 Trần Đăng Khoa Giỏi Tốt 8.5
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